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I. CÁC PHƯƠNG THỨC  

HÒA GIẢI TẠI VIỆT NAM

4-5 June 2022



CÁC PHƯƠNG THỨC HÒA GIẢI Ở VIỆT NAM 
(hiện nay và sắp tới)

Hoà giải 
thương mại

Hoà giải đất 
đai

Hoà giải lao 
động

Hoà giải cơ 
sở

Hoà giải 
tiêu dùng

Hoà giải tại 
toà án

4-5 June 2022



515 July 2025

Hoà giải cơ sở
Kế thừa các hoạt động hoà giải cộng đồng trong 
văn hoá giải quyết tranh chấp của Việt Nam 

Nhiều văn bản pháp luật công nhận phương thức 
hoà giải cộng đồng kể từ năm 1945 

Luật Hoà giải cơ sở được ban hành 2013 thay thế 
cho Pháp lệnh tổ chức hoà giải cơ sở 1987. Hiện 
nay, có khoảng 652.819 hòa giải viên/107.086 tổ 
hòa giải cơ sở trên toàn quốc 

Hoà giải tranh chấp 
nhỏ trong cộng đồng, 
hoà giải viên là, cán 
bộ cơ sở, già làng, 
người có uy tín...

Phổ biến, tuyên 
truyền pháp luật...



615 July 2025

Hoà giải đất đai
Kế thừa các hoạt động hoà giải tranh chấp đất đai 
có vai trò của quan lại ➔ nhà nước trong văn hoá 
giải quyết tranh chấp của Việt Nam 

Nhiều văn bản pháp luật công nhận phương thức 
hoà giải về đất đai kể từ năm 1945 

Luật Đất đai 2013 xác định vai trò hoà giải tranh 
chấp đất đai thuộc về UBND cấp xã. Hiện nay, có 
khoảng 10.598 xã/đơn vị hoà giải đất đai. 

Hoà giải tranh chấp đất đai nếu không hoà 
giải được bằng hoà giải cơ sở thì có thể 
nhờ tới UBND cấp xã để hoà giải. 

Dự kiến kể từ 2024 theo Luật Đất đai (sửa 
đổi), hoà giải tranh chấp đất đai bao gồm: 
hoà giải cơ sở, hoà giải tại UBND cấp xã, và 
hoà giải tại toà án. 



715 July 2025

Hoà giải lao động
Hoà giải tranh chấp lao động được hình thành 
năm 1990 khi Việt Nam bắt đầu chuyển đổi sang 
nền kinh tế thị trường.

Luật Lao động xác định vai trò của hoà giải lao 
động. Hiện có khoảng 1000 hoà giải viên lao động 
hoạt động trên 63 tỉnh trong tổng số khoảng 
920.000 doanh nghiệp. 

Hoà giải lao động tập trung 
vào hoà giải tranh chấp lao 
động cá nhân và tranh chấp 
lao động tập thể. Hoà giải 
viên lao động chưa được 
xác định là một hoạt động 
nghề chuyên nghiệp



815 July 2025

Hoà giải tranh chấp tiêu 
dùng

Hoà giải tranh chấp tiêu dùng được quy định từ 
1999 nhưng đến 2008 mới quy định rõ ràng về thủ 
tục và tổ chức thực hiện hoà giải (cơ quan nhà 
nước). 

Đến năm 2010, Luật Bảo vệ người tiêu dùng công 
nhận việc hoà giải tiêu dùng, bao gồm: (i) cơ quan 
quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng; (ii) tổ 
chức hoà giải của tổ chức xã hội bảo vệ người tiêu 
dùng.  

Dự kiến Luật Bảo vệ người tiêu dùng (sửa 
đổi) có hiệu lực vào năm 2024 sẽ bao gồm: 
(i) tổ chức hoà giải của tổ chức xã hội bảo 
vệ người tiêu dùng; (ii) tổ chức hoà giải 
thương mại; (iii) tổ chức khác có chức năng 
hoà giải.

Cho đến hiện tại, hoà giải trong tranh chấp 
tiêu dùng chưa mang tính chuyên nghiệp, chủ 
yếu sử dụng khả năng giải quyết của cơ quan 
nhà nước, sức ép dư luận.



915 July 2025

Hoà giải thương mại
Hoà giải tranh chấp thương mại được quy định từ 
2005 nhưng đến 2018 mới quy định rõ ràng về thủ 
tục và tổ chức thực hiện hoà giải thương mại. 

Hoạt động hoà giải thương mại được tiến hành bởi 
(i) tổ chức hoà giải thương mại; (ii) trung tâm trọng 
tài có đăng ký hoạt động hoà giải thương mại; (iii) 
hoà giải viên thương mại vụ việc.

15 trung tâm hoà giải thương mại được 
thành lập, 7 trung tâm trọng tài có bổ sung 
chức năng hoà giải thương mại, hơn 100 
hoà giải viên thương mại vụ việc đã đăng 
ký hoạt động trên toàn quốc. Hoạt động 
hoà giải thương mại đang tiếp cận dần 
tính chuyên nghiệp theo thực tiễn quốc tế.



1015 July 2025

Hoà giải, đối thoại tại toà án
Luật Hoà giải thương mại, đối thoại tại Toà án có 
hiệu lực từ 2020 với hy vọng giảm tải khối lượng 
công việc xét xử của Toà án. 

Hoạt động hoà giải,đối thoại tại giải quyết các loại 
tranh chấp dân sự, thương mại, lao động, hôn 
nhân gia đình và tranh chấp hành chính (giữa cơ 
quan nhà nước với công dân, tổ chức).

Tất cả các toà án cấp huyện (705) và cấp 
tỉnh (63) đều có hoạt động hoà giải, đối 
thoại. Hoạt động hoà giải, đối thoại tại Toà 
án được thực hiện bởi các luật sư và các 
cán bộ tư pháp đã nghỉ hưu (như thẩm 
phán, kiểm sát viên)
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II. CÁC LUẬT VIỆT NAM 

CÓ QUY ĐỊNH VỀ HOÀ 

GIẢI

4-5 June 2022



CÁC LUẬT CÓ QUY ĐỊNH VỀ HÒA GIẢI TRANH CHẤP

Thương 
mại

Đất đai

Lao động Cơ sở

Môi 
trường

Tiêu 
dùng

Hoà 
giải/đối 
thoại tại 
toà án

SHTT

Doanh 
nghiệp

Đầu tư

Xây 
dựng

Một số 
điều ước 
quốc tế

4-5 June 2022



1315 July 2025

1. Công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án (Điều 416) .

2. Điều kiện công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án (Điều 417)

3. Đơn yêu cầu công nhận kết quả hoà giải thành ngoài Toà án (Điều 418)

4. Thủ tục công nhận kết quả hoà giải thành ngoài Toà án (Điều 419).

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 
(CHƯƠNG XXXIII)
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III. XU HƯỚNG PHÁT 

TRIỂN HOÀ GIẢI TẠI 

VIỆT NAM

4-5 June 2022
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XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOÀ GIẢI TẠI VIỆT NAM

① Ngày càng nhiều quy định pháp luật chuyên ngành xác định hoà giải là 
một phương thức giải quyết tranh chấp;

② Vai trò của khu vực tư nhân trong hoạt động hoà giải được tăng lên, 
hạn chế dần sự tham gia của khu vực nhà nước; 

③ Tính chuyên nghiệp trong hoạt động hoà giải được tăng cường hơn, từ 
các quy định về tổ chức hoạt động hoà giải, quy định về tính chuyên 
nghiệp, đạo đức và ứng xử của hoà giải viên;

④ Số lượng tổ chức hoạt động pháp luật, người hành nghề luật quan tâm 
đến hoạt động hoà giải ngày một nhiều;

⑤ Hoà giải được đưa vào các chương trình đào tạo luật, kỹ năng hành 
nghề luật và phát triển trong các hoạt động đào tạo chuyên sâu.

4-5 June 2022
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CẢM ƠN! 

Trung tâm hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC) 

W: www.vicmc.vn                                                                             

F: https://www.facebook.com/VN.mediationcenter 

http://www.vicmc.vn/
http://www.vicmc.vn/
http://www.vicmc.vn/
http://www.vicmc.vn/
http://www.vicmc.vn/
https://www.facebook.com/VN.mediationcenter
https://www.facebook.com/VN.mediationcenter
https://www.facebook.com/VN.mediationcenter
https://www.facebook.com/VN.mediationcenter
https://www.facebook.com/VN.mediationcenter
https://www.facebook.com/VN.mediationcenter
https://www.facebook.com/VN.mediationcenter
https://www.facebook.com/VN.mediationcenter
https://www.facebook.com/VN.mediationcenter


MẠNG LƯỚI KẾT NỐI

06
Hòa giải viên quốc tế

53
Hòa giải viên Việt Nam

HÒA GIẢI VIÊN

CON NGƯỜI

Các hòa giải viên của chúng tôi 

là các chuyên gia, luật sư, kỹ sư, 

giáo sư,... giàu kinh nghiệm trong 

nhiều lĩnh vực. 

Nhiều hòa giải viên của chúng tôi 

được đào tạo chuyên sâu và 

được chứng nhận bởi các tổ 

chức hòa giải hàng đầu thế giới. 

VICMC đã hợp tác với nhiều tổ chức và trường đại học trong 

các dự án, hội thảo trực tuyến và các khóa đào tạo liên quan 

đến hòa giải.

19
Hòa giải viên Việt Nam 

được chứng  nhận bởi tổ 

chức  đào tạo quốc  tế

MẠNG LƯỚI CỦA VICMC
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TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT NAM

LIÊN HỆ

84-(0)24-6671 6696 

/

 84-(0)862 399 188

secretar ia t@vicmc.vn

hoặc

banthuky@vicmc.vn

Webs ite :  www.vicmc.vn

Facebook: www.facebook.com/VN.mediat ioncenter /

L inkedin:  www.l inkedin.com/company /vicmc

Youtube: 

Vietnam Internat ional  Commerc ial  Mediat ion Center

Group Vietnam Mediat ion Moot Communi ty:  

h ttps: / /www.facebook.com/groups/ vietnammediat ion

mootcommuni ty
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